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	Số: 13/QĐ-MNS2MM
	Mường Mươn, ngày 19 tháng 5 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

Công nhận hoàn thành chương trình Giáo dục Mầm non

Năm học 2022 -2023

HIỆU TR​​ƯỞNG TR​ƯỜNG MẦM NON SỐ 2 MƯỜNG MƯƠN
Căn cứ vào thông tư số 52/2020/QĐ- BGD&ĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và  Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non;
Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non;  

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-UBND, ngày 8/8/2022 của UBND tỉnh, về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn công văn số 690/ PGDĐT- GDMN ngày 26 tháng 8 năm 2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022- 2023. 
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn.
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công nhận 65 học sinh lớp 5 Tuổi của trường Mầm non số 2 Mường Mươn đã hoàn thành chương trình Giáo dục mầm non năm học 2022-2023;
(Có danh sách đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.   

Điều 3. Các đồng chí Phó hiệu trưởng, giáo viên dạy lớp Mẫu giáo 5 tuổi và các học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi  nhận:
     -  Như điều 3 (để thực hiện);
     -  Lưu VT.
	 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



TRƯỜNG MN SỐ 2 MƯỜNG MƯƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ CHUYÊN MÔN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

DANH SÁCH TRẺ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON 
NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo quyết định số: 13/QĐ-MNS2MM, ngày 19/5/2023)

	STT
	Họ và tên học sinh
	Năm sinh
	Lớp
	Nữ
	Năm HT
	Ghi chú

	1
	Quàng Thị Linh
	18/03/2017
	MGG 4+5 TT
	x
	2022-2023
	

	2
	Lò Anh Vũ
	04/06/2017
	MGG 4+5 TT
	
	2022-2023
	

	3
	Lò Thị Ngọc Tú
	14/05/2017
	MGG 4+5 TT
	x
	2022-2023
	

	4
	Lò V. Tuấn Hưng
	20/07/2017
	MGG 4+5 TT
	
	2022-2023
	

	5
	Lò Duy Tiến
	31/07/2017
	MGG 4+5 TT
	
	2022-2023
	

	6
	Lò Thị Ái
	28/8/2017
	MGG 4+5 TT
	x
	2022-2023
	

	7
	Lò Tú Linh
	24/10/2017
	MGG 4+5 TT
	x
	2022-2023
	

	8
	Lò Chấn Phong
	11/04/2017
	MGG 4+5 TT
	x
	2022-2023
	

	9
	Lò Thị Tuyết
	12/02/2017
	MGG 4+5 TT
	
	2022-2023
	

	10
	Lò Văn Tuấn
	25/06/2017
	MGG 4+5 TT
	
	2022-2023
	

	11
	Quàng Hà Minh Anh
	13/12/2017
	MGG 4+5 TT
	x
	2022-2023
	

	12
	Quàng Thị Mỹ Lệ
	25/09/2017
	MGG 4+5 TT
	
	2022-2023
	

	13
	Quàng Thị Út
	17/02/2017
	MGG 4+5 TT
	x
	2022-2023
	

	14
	Quàng Xuân Thịnh
	23/4/2017
	MGG 4+5 TT
	x
	2022-2023
	

	15
	Lò Thị Ngọc Yến
	01/06/2017
	MGG 4+5 TT
	x
	2022-2023
	

	16
	Quàng  Anh Vũ
	02/04/2017
	MGG 4+5 TT
	
	2022-2023
	

	17
	Lò Đức Duy
	31/1/2017
	MGG 4+5 TT
	
	2022-2023
	

	18
	Lò Thị Tuệ Lâm
	07/11/2017
	MGG 4+5 TT
	x
	2022-2023
	

	19
	Lý Văn Tiệp
	16/7/2017
	MGG 4+5 TT
	
	2022-2023
	

	20
	Lò Văn Thương
	08/12/2017
	MGG 4+5 TT
	
	2022-2023
	

	21
	Lý Mạnh Cường
	21/06/2017
	MGG 3+4+5 HH
	
	2022-2023
	

	22
	Lý Thảo My
	24/08/2017
	MGG 3+4+5 HH
	x
	2022-2023
	

	23
	Mùa Thị Đớ
	01/01/2017
	MGG 3+4+5 HH
	x
	2022-2023
	Khuyết tật

	24
	Giàng Thị Gâu
	17/02/2017
	MGG 3+4+5 PC
	x
	2022-2023
	

	25
	Lý Thị Huyền
	28/04/2017
	MGG 3+4+5 PC
	
	2022-2023
	

	26
	Giàng Thị Xinh
	08/06/2017
	MGG 3+4+5 PC
	x
	2022-2023
	

	27
	Giàng Hát Đô
	05/07/2017
	MGG 3+4+5 PC
	
	2022-2023
	

	28
	Hờ Thị Nhìa
	04/08/2017
	MGG 3+4+5 PC
	
	2022-2023
	

	29
	Hờ A Binh
	15/04/2017
	MGG 3+4+5 PC
	x
	2022-2023
	

	30
	Giàng A Xân
	22/05/2017
	MGG 3+4+5 PC
	x
	2022-2023
	

	31
	Giàng Thị Phi 
	14/03/2017
	MGG 3+4+5 PC
	
	2022-2023
	

	32
	Giàng Thị Bầu
	16/03/2017
	MGG 3+4+5 PC
	
	2022-2023
	

	33
	Giàng A Phình
	20/02/2017
	MGG 3+4+5 PC
	
	2022-2023
	

	34
	Hờ A Du
	01/01/2017
	MGG 3+4+5 PC
	
	2022-2023
	

	35
	Lý Thị Cô
	17/02/2017
	MGG 3+4+5 PC
	x
	2022-2023
	Khuyết tật

	36
	Giàng A Chớ
	22/08/2017
	MGG 4+5 PV
	
	2022-2023
	

	37
	Giàng Thị Di
	26/11/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	

	38
	Giàng Thị Dúa
	01/09/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	

	39
	Hờ A Giống
	17/11/2017
	MGG 4+5 PV
	
	2022-2023
	

	40
	Hờ Minh Hải
	14/12/2017
	MGG 4+5 PV
	
	2022-2023
	

	41
	Hờ Thị Khư
	12/12/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	

	42
	Mùa Thị Lị
	31/12/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	

	43
	Mùa Thị Lia
	16/12/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	

	44
	Giàng Thị May
	16/04/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	

	45
	Hờ Thị May
	14/04/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	

	46
	Giàng Thị Mua
	02/06/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	

	47
	Lầu Thị Nắn
	19/06/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	

	48
	Giàng Thị Nga
	28/12/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	Khuyết tật

	49
	Hờ Thị Nú
	14/10/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	

	50
	Hờ Thị Pái
	10/09/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	

	51
	Giàng A Phong
	07/04/2017
	MGG 4+5 PV
	
	2022-2023
	

	52
	Hờ A Phóng
	07/04/2017
	MGG 4+5 PV
	
	2022-2023
	

	53
	Mùa A Quy
	20/11/2017
	MGG 4+5 PV
	
	2022-2023
	

	54
	Sùng Thị Say
	01/06/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	

	55
	Hờ Thị Sênh
	04/12/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	

	56
	Giàng A Sùng
	23/08/2017
	MGG 4+5 PV
	
	2022-2023
	

	57
	Hờ Thị Và
	07/11/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	

	58
	Hờ Thị Việt
	07/07/2017
	MGG 4+5 PV
	x
	2022-2023
	

	59
	Hờ A Đô
	01/04/2017
	MGG 4+5 PV
	
	2022-2023
	

	60
	Mùa Thị Cà Xía
	01/01/2017
	MGG 3+4+5 HM
	x
	2022-2023
	

	61
	Vừ Thị Xuân
	28/06/2017
	MGG 3+4+5 HM
	x
	2022-2023
	

	62
	Và A Binh
	13/08/2017
	MGG 3+4+5 HM
	
	2022-2023
	

	63
	Vừ A Cánh
	03/12/2017
	MGG 3+4+5 HM
	
	2022-2023
	

	64
	Vàng Thị Vê
	26/09/2017
	MGG 3+4+5 HM
	x
	2022-2023
	

	65
	Mùa A Tương
	08/08/2017
	MGG 3+4+5 HM
	
	2022-2023
	


